KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 
KHÓA 20C1, 20C3, 20C5 CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

1. Kế hoạch giảng dạy: khóa 20C1 (Cao đẳng chính quy)
	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC116
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLC121
	Thực hành động cơ cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	DLC114
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC170
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CKC166
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKC164
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	




2. Kế hoạch giảng dạy: khóa 20C3 (Cao đẳng chất lượng cao)
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	DLC316
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLC321
	Thực hành động cơ cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	3
	KTC301
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	DLC314
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC370
	Thực hành nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CKC366
	Thực hành hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKC364
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
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3. Kế hoạch giảng dạy: khóa 20C5 (Cao đẳng chất lượng cao song hành Vinfast)
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	29
	
	

	1. 
	CTC504
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	2. 
	CBC505
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3. 
	KTC501
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4. 
	CBC501
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5. 
	DLC503
	Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa
	2(1,1,3)
	
	

	6. 
	CKC501
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật 
	3(3,0,6)
	
	

	7. 
	DLC504
	Các cơ cấu và hệ thống trong động cơ
	3(1,2,3)
	
	

	8. 
	CKC503
	Cơ học ứng dụng
	2(2,0,4)
	
	

	9. 
	CKC505
	Thực hành kỹ thuật Nguội
	1(0,1,1)
	
	

	10. 
	TTC501
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	11. 
	CKC508
	Thực hành kỹ thuật Hàn
	1(0,1,1)
	
	



